
TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

1 0040 Bùi Anh Kiệt Cán bộ giám sát Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

2 0044 Nguyễn Phú Lộc Cán bộ giám sát Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

3 0045 Phùng Kim Chức Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

4 0049 Lê Phương Thảo Cán bộ coi thi Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

5 0066 Nguyễn Hữu Khanh Cán bộ giám sát Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

6 0067 Đặng Thị Bắc Lý Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

7 0102 Võ Thị Thanh Phương Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

8 0131 Nguyễn Văn Tư Cán bộ giám sát Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

9 0143 Lê Thị Ngọc Bích Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

10 0154 Lê Thị Minh Thu Cán bộ coi thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Cần Thơ

11 0169 Châu Hoàng Trung Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

12 0249 Hoàng Thị Minh Oanh Cán bộ coi thi Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ

13 1052 Vũ Thị Thanh Vân Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

14 1056 Lâm Quốc Anh Phó trưởng điểm thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

15 1057 Đặng Thị Tầm Cán bộ coi thi Trường THPT Bình Thủy - Cần Thơ

16 1083 Hồ Thị Xuân Quỳnh Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

17 1136 Trần Thị Nâu Cán bộ coi thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

18 1137 Đặng Minh Quân Cán bộ giám sát Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

19 1193 Nguyễn Thị Thảo Trúc Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

20 1263 Nguyễn Thị Hữu Duyên Cán bộ coi thi Trường THCS Chu Văn An - Cần Thơ

21 1266 Huỳnh Hữu Bích Châu Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

22 1329 Nguyễn Hoàng Xinh Cán bộ coi thi Trường THPT Nguyễn Việt Hồng - Cần Thơ

23 1330 Châu Xuân Phương Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

24 1333 Trần Thị Anh Thư Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

25 1461 Dương Bích Thảo Cán bộ coi thi Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ

26 1473 Trần Thị Thu Cán bộ coi thi Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

27 1503 Trần Thị Mừng Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

28 1509 Trần Ngọc Đạt Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

29 1510 Trần Hữu Tài Cán bộ coi thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa - Cần Thơ

30 1521 Nguyễn Thư Hương (Dự trữ)

31 1523 Huỳnh Anh Huy Phó trưởng điểm thi Trường THPT Thạnh An - Cần Thơ

32 1534 Ngô Quốc Luân Cán bộ coi thi Trường THCS An Thới  - Cần Thơ

33 1606 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

34 1608 Lê Thành Nghề Cán bộ coi thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

35 1609 Huỳnh Hoang Khả Cán bộ coi thi Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng
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TT MSCB Họ tên Nhiệm vụ Tên điểm thi - Cụm thi

36 1610 Thái Thị Tuyết Nhung Cán bộ coi thi Trường THCS An Khánh - Cần Thơ

37 1725 Bùi Anh Tuấn Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

38 1857 Đặng Thị Hoa Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

39 1859 Vũ Thanh Trà Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

40 1865 Nguyễn Mộng Hoàng Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

41 1867 Nguyễn Thanh Tùng Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

42 1932 Nguyễn Minh Thành Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

43 1999 Phan Thị Kim Loan Cán bộ coi thi Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Kiều - Cần Thơ

44 2001 Nguyễn Trọng Hồng Phúc Cán bộ coi thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

45 2002 Đinh Minh Quang Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

46 2004 Trần Thị Hải Yến Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

47 2012 Trần Lương Cán bộ coi thi Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

48 2094 Nguyễn Thanh Hùng Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

49 2097 Đặng Minh Triết Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

50 2100 Nguyễn Phúc Đảm Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

51 2103 Nguyễn Thị Hà Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

52 2175 Phạm Phú Cường Cán bộ coi thi Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

53 2178 Trang Văn Dể Cán bộ coi thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

54 2179 Hà Hoàng Quốc Thi Cán bộ coi thi Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

55 2185 Nguyễn Thị Phú Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

56 2236 Nguyễn Trung Kiên Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

57 2237 Bùi Phương Uyên Cán bộ coi thi Trường THCS Lương Thế Vinh - Cần Thơ

58 2239 Nguyễn Thụy Thùy Dương Cán bộ coi thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

59 2241 Trịnh Chí Thâm Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

60 2316 Phạm Đức Thuận Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

61 2470 Nguyễn Trường Long Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

62 2471 Hồ Hoàng Việt Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

63 2613 Võ Thị Bích Huyền Cán bộ coi thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

64 2614 Bùi Hoàng Tân Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

65 2615 Nguyễn Thị Thùy Mỵ Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

66 2616 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

67 2617 Ngô Ngọc Trân Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

68 2619 Trần Thị Kiểm Thu Cán bộ coi thi Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

69 2694 Hoàng Thị Kim Liên Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

70 2717 Nguyễn Hải Yến Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

71 2718 Phạm Tuấn Anh Cán bộ coi thi Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa - Sóc Trăng

72 2743 Lữ Hùng Minh Cán bộ coi thi Trường THPT Hoàng Diệu - Sóc Trăng

73 2770 Huỳnh Thái Lộc Cán bộ coi thi Trường THPT Đoàn Văn Tố - Sóc Trăng

74 9595 Đặng Thị Kim Liên Cán bộ coi thi Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ghi chú: Nhiệm vụ (Dự trữ) là cán bộ dự trữ mà Ban Giám hiệu có thể điều động phân công nhiệm vụ khi cần thiết.
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